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Hà Bắc, ngày       tháng      năm 2026 

THÔNG BÁO 

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển Vòng 2  

kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo  

xã Hà Bắc năm học 2025-2026 

 

 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ 

ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã Hà Bắc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ 

điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục 

và Đào tạo xã Hà Bắc năm học 2025-2026. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo xã 

Hà Bắc năm học 2025-2026 thông báo và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự 

Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và Đào tạo xã 

Hà Bắc năm học 2025-2026 như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển vòng 2 

(Theo danh sách chi tiết kèm theo). 

2. Triệu tập thí sinh 

2.1. Thời gian, địa điểm khai mạc kỳ xét tuyển 

- Thời gian khai mạc: Từ 14 giờ ngày 11/02/2026 (Chiều thứ tư) 

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Hà Bắc (tầng 2) (thôn Nam, 
xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng). 

2.2. Thời gian tổ chức xét tuyển Vòng 2 

- Thời gian tổ chức xét tuyển: Từ 7 giờ 30 phút ngày 12/02/2026 (Sáng 

thứ năm). 

- Địa điểm: Tại trường THCS Tân Việt (Thôn Vạn Tuế, xã Hà Bắc, thành 

phố Hải Phòng). 

2.3. Nội dung xét tuyển Vòng 2 



Thực hiện theo điểm b, khoản 2, phần IV thông báo số 165/TB-UBND 

ngày 30/12/2025 của UBND xã Hà Bắc về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị 

sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo xã Hà Bắc năm học 2025-2026. 

Tài liệu ôn tập và các nội dung liên quan đã được đăng trên Cổng thông 

tin điện tử xã Hà Bắc. 

2.4. Nộp phí xét tuyển 

- Mức phí: 500.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 

92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế 

độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển, dự thi nâng ngạch thăng hạng công 

chức, viên chức). 

- Cách thức nộp phí: Nộp trực tiếp về phòng Văn hóa - Xã hội xã Hà Bắc 

hoặc Chuyển khoản qua số tài khoản: 116003041955 ngân hàng Vietinbank chi 

nhánh Đông Hải Dương, Chủ tài khoản  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hà Bắc. 

+ Nội dung chuyển khoản: Ghi rõ họ và tên thí sinh, ngày tháng năm sinh 

(Ví dụ: Nguyen Thi A; 01.01.2000 nop phi xet tuyen vien chuc) 

- Hạn nộp phí: Trước ngày 11/02/2026. 

2.5. Lưu ý, yêu cầu thí sinh 

- Kiểm tra thông tin cá nhân theo danh sách đủ điều kiện Hội đồng tuyển 

dụng viên chức đã thông báo; mọi thắc mắc, kiến nghị đề nghị phản ánh về 

phòng Văn hóa - Xã hội xã Hà Bắc (cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển 

dụng viên chức), số điện thoại: 0916.766.889 trước ngày 11/02/2026. 

- Xuất trình Thẻ căn cước công dân hoặc Thẻ căn cước hoặc một trong 

các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh và thông tin cá nhân để kiểm tra 

trước khi vào phòng thi. 

- Thường xuyên truy cập vào Cổng thông tin điện tử xã theo địa chỉ: 

https://habac.haiphong.gov.vn để kịp thời được biết các thông tin liên quan. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

xã Hà Bắc thông báo để các cá nhân, tổ chức có liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ; (BC) 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Thành viên Hội đồng; 

- Ban giám sát; 

- Lưu: HĐTD. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Phạm Đức Tiến 
 

https://habac.haiphong.gov.vn/


UBND XÃ HÀ BẮC 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 

 

DANH SÁCH 

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GD&ĐT XÃ HÀ BẮC NĂM HỌC 2025-2026  

(Kèm theo Thông báo số     /TB-HĐTD ngày 06/02/2026 của Hội đồng tuyển dụng) 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Mã định danh 

cá nhân 

Trình độ 

chuyên môn 

Chứng chỉ 
Vị trí dự 

tuyển 

Đơn vị 

đăng ký 

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

Ghi 

chú Ngoại 

ngữ 

Nghiệp vụ 

sư phạm 

  Bậc Mầm Non 

1 Đặng Thị Thu Hằng 12/11/2002 030302005767 

Cao đẳng sư 

phạm Mầm 

non 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Mầm 

non 

Trường 

MN Hồng 

Lạc 

Không   

2 Lê Thị Hạnh 24/04/1998 030198014401 

Cao đẳng 

giáo dục 

Mầm non 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Mầm 

non 

Trường 

MN Cẩm 

Chế 

Không   

3 Nguyễn Thị  Hoài 30/01/1991 034191011319 

Cao đẳng sư 

phạm Mầm 

non 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Mầm 

non 

Trường 

MN Cẩm 

Chế 

Con 

Bệnh 

binh 

  

4 Nguyễn Thị Huệ 13/11/1998 030198005445 

Cao đẳng 

giáo dục 

Mầm non 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Mầm 

non 

Trường 

MN Hồng 

Lạc 

Không   

5 Đặng Thị Hương 15/10/1992 030192011864 

Cao đẳng 

giáo dục 

Mầm non 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Mầm 

non 

Trường 

MN Hồng 

Lạc 

Không   



6 Tạ Thị Thu Hương 22/07/1998 034198005709 

Đại học giáo 

dục Mầm 

non 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Mầm 

non 

Trường 

MN Cẩm 

Chế 

Không   

7 Nguyễn Thị Thu Huyền 02/02/1992 001192069495 

Cao đẳng 

giáo dục 

Mầm non 

Tiếng 

anh B 
  

GV Mầm 

non 

Trường 

MN Cẩm 

Chế 

Không   

8 Phạm Thị Huyền 02/05/1991 030191008856 

Cao đẳng 

giáo dục 

Mầm non 

Tiếng 

anh B 
  

GV Mầm 

non 

Trường 

MN Cẩm 

Chế 

Không   

9 Bàn Thị  Nga 23/3/1983 015183000145 

Cử nhân 

giáo dục 

Mầm non 

Tiếng 

anh  

A2 

  
GV Mầm 

non 

Trường 

MN Cẩm 

Chế 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

  

10 Phạm Thị  Ngà 10/10/1993 030193009657 

Cao đẳng sư 

phạm Mầm 

non 

Tiếng 

anh B 
  

GV Mầm 

non 

Trường 

MN Cẩm 

Chế 

Không   

11 Phạm Thị Minh Nguyệt 23/06/1993 030193002351 

Cao đẳng 

giáo dục 

Mầm non 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Mầm 

non 

Trường 

MN Hồng 

Lạc 

Không   

12 Trần Thị Nguyệt 07/07/1996 030196012150 

Cao đẳng 

giáo dục 

Mầm non 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Mầm 

non 

Trường 

MN Cẩm 

Chế 

Không   

13 Bùi Thị Thư 03/05/1998 030198013218 

Cao đẳng 

giáo dục 

Mầm non 

    
GV Mầm 

non 

Trường 

MN Cẩm 

Chế 

Không   

14 Đồng Thị  Thuý 22/09/1998 030198010241 

Cao đẳng 

giáo dục 

Mầm non 

    
GV Mầm 

non 

Trường 

MN Hồng 

Lạc 

Không   



15 Nguyễn Thị Hải Yến 16/06/1993 030193018911 

Cao đẳng 

giáo dục 

Mầm non 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Mầm 

non 

Trường 

MN Hồng 

Lạc 

Không   

16 Vy Thị Hải Yến 02/02/1994 024194000280 

Cao đẳng 

giáo dục 

Mầm non 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Mầm 

non 

Trường 

MN Cẩm 

Chế 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

  

17 Phạm Thị  Yến 13/07/1999 030199006044 

Cao đẳng 

giáo dục 

Mầm non 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Mầm 

non 

Trường 

MN Cẩm 

Chế 

Không   

  Bậc Tiểu học 

18 Phạm Thảo Chi 18/10/2003 030303007705 

Cử nhân 

giáo dục 

Tiểu học 

Tiếng 

anh B1 
  

GV Văn 

hoá 

Trường 

TH Hồng 

Lạc 

Không   

19 Đỗ Kiều Chi 04/7/2003 024303012458 

Đại học giáo 

dục Tiểu 

học 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Văn 

hoá 

Trường 

TH Hồng 

Lạc 

Không   

20 Nguyễn Thị Thu Hà 02/10/2001 030301010774 
Cử nhân SP 

Tiểu học 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Văn 

hoá 

Trường 

TH Hồng 

Lạc 

Không   

21 Dương Thúy Nga 23/12/2002 030302008874 

Cử nhân 

giáo dục 

Tiểu học 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

  
GV Văn 

hoá 

Trường 

TH Hồng 

Lạc 

Không   

22 Nguyễn Thị  Vân 25/3/1991 030191004765 

Cử nhân 

giáo dục 

Tiểu học 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Văn 

hoá 

Trường 

TH Hồng 

Lạc 

Không   

  Bậc THCS 



23 Ngô Thị Phương Anh 12/12/1997 037197002736 
Cử nhân SP 

Sinh học 

Tiếng 

anh B1 
  

GV môn 

Sinh 

Trường 

THCS Tân 

Việt 

Không   

24 Vũ Thị  Chín 25/03/1986 034186005569 
Cử nhân văn 

học 

Tiếng 

anh B 

NVSP giáo 

viên THCS 

GV Ngữ 

văn 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Con 

bệnh 

binh 

  

25 Lương Mạnh Cường 14/02/1988 027088006650 
Cử nhân SP 

Hóa học 

Tiếng 

anh B 
  

GV môn 

Hoá 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

26 Lê Thị Diễn 19/04/1990 030190001290 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh 

Bậc 4 

NVSP cho 

giáo viên 

tiếng anh 

cấp THCS 

GV 

Tiếng 

Anh 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

27 Nguyễn Văn Đức 08/10/2002 030202002226 
Cử nhân SP 

Toán 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

  
GV môn 

Toán 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

28 Nguyễn Xuân Dũng 17/02/1987 034087006436 

Cử nhân SP 

Hóa học, 

Thạc sĩ hóa 

học hữu cơ 

Tiếng 

anh B2 
  

GV môn 

Hoá 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

29 Hà Thuỳ Dương 28/10/1998 030198003675 
Cử nhân SP 

Tiếng anh 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

bậc 4 

  

GV 

Tiếng 

Anh 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

30 Lê Thuỳ Dương 25/02/2003 030303010503 
Cử nhân SP 

Mỹ thuật 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Mỹ 

Thuật 

Trường 

THCS 

Cẩm Chế 

Không   



31 Chu Thị Thu Hoàng Hà 21/11/1992 030192005696 
Cử nhân SP 

Hóa học 
    

GV môn 

Hoá 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

32 Phạm Thị Thu Hằng 12/07/1997 030197008073 
Cử nhân SP 

Vật lý 

Tiếng 

anh 

bậc 2 

  
GV Vật 

lý 

Trường 

THCS 

Cẩm Chế 

Không   

33 Đào Ngọc  Hạnh 07/03/2002 030302004700 
Cử nhân SP 

Hóa học 

Tiếng 

anh B1 
  

GV môn 

Hoá 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

34 Nguyễn Thị Hồng 06/02/1995 001195017650 
Cử nhân SP 

Toán học 

Tiếng 

anh B1 
  

GV môn 

Toán 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

35 Nguyễn Thị Thanh Hương 11/01/2001 030301006537 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh 

  

NVSP cho 

giáo viên 

tiếng anh 

cấp THCS 

GV 

Tiếng 

Anh 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

36 Vũ Thị  Hường 01/08/1994 030194000762 

Cử nhân SP 

ngữ văn 

 Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh 

    
GV Ngữ 

văn 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

37 Nguyễn Thị Thu Huyền 17/10/1998 030198002635 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh 

  

NVSP cho 

giáo viên 

tiếng anh 

cấp THCS 

GV 

Tiếng 

Anh 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

38 Nguyễn Sỹ Kiên 05/03/2003 030203009797 
Cử nhân SP 

ngữ văn 

Tiếng 

anh B1 
  

GV Ngữ 

văn 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   



39 Nguyễn Thị  Liễu 16/03/2002 030302007115 
Cử nhân SP 

Toán học 

Tiếng 

anh B1 
  GV Toán 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

40 Nguyễn Thùy Linh 06/09/2002 030302008627 
Cử nhân SP 

Tiếng anh 
B2   

GV 

Tiếng 

Anh 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

41 Nguyễn Thị Chi Linh 21/07/2003 030303011317 
Cử nhân SP 

Tiếng Anh 
    

GV 

Tiếng 

Anh 

Trường 

THCS Tân 

Việt 

Không   

42 Nguyễn Thị Thùy Linh 26/12/2000 036300006048 
Cử nhân SP 

ngữ văn 
    

GV Ngữ 

văn 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

43 Phạm Văn  Mạnh 02/08/2002 030202008205 
Cử nhân SP 

Hóa học 

Tiếng 

anh B2 
  

GV Hoá 

học 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

44 Nguyễn Thị Minh Ngọc 29/03/1998 030198005021 
Thạc sỹ sư 

phạm Anh 
    

GV 

Tiếng 

Anh  

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

45 Nguyễn Thị Ngọc 07/5/2002 030302007116 

Cử nhân SP 

Khoa học tự 

nhiên 

Tiếng 

anh B1 
  

GV Sinh 

học 

Trường 

THCS Tân 

Việt 

Không   

46 Lê Thị Phong 05/08/2000 025300005885 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh 

  

NVSP cho 

giáo viên 

tiếng anh 

cấp THCS 

GV 

Ngôn 

ngữ Anh 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

47 Nguyễn Thị  Phượng 09/10/1994 030194011653 
Cử nhân SP 

Toán 

Tiếng 

anh C 
  GV Toán 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   



48 Mạc Trúc  Quỳnh 27/08/1995 030195005583 
Cử nhân SP 

Sinh học 

Tiếng 

anh B 
  

GV Sinh 

học 

Trường 

THCS 

Cẩm Chế 

Không   

49 Đoàn Thị  Thanh 24/05/2000 030300004002 
Cử nhân SP 

Vật lý 

Tiếng 

anh B1 
  

GV Vật 

lý 

Trường 

THCS 

Cẩm Chế 

Không   

50 Trần Như  Thao 05/4/2000 024200008129 
Cử nhân SP 

Toán 

Tiếng 

anh B1 
  GV Toán 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

51 Lê Thị Phương Thảo 18/03/2001 030301007054 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh 

Tiếng 

anh B2 

NVSP 

dành cho 

GV các 

trường 

THCS 

GV 

Ngôn 

ngữ Anh 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

52 Vũ Thị  Thu 08/09/1989 034189017482 
Cử nhân SP 

Sinh học 

Tiếng 

anh A2 
  

GV Sinh 

học 

Trường 

THCS Tân 

Việt 

Không   

53 Ngô Thị  Thương 31/05/1997 03019701042 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh 

  

NVSP cho 

giáo viên 

tiếng anh 

cấp THCS 

GV 

Tiếng 

Anh 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

54 Nguyễn Thị Lệ Thủy 28/05/1989 030189002280 
Cử nhân SP 

ngữ văn 

Tiếng 

anh B1 
  

GV Ngữ 

văn 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   

55 Phạm Thị Quỳnh Trang 03/04/2003 030303010401 
Cử nhân SP 

Vật lý 

Tiếng 

anh B1 
  

GV Vật 

Lý 

Trường 

THCS 

Cẩm Chế 

Không   

56 Lê Thị Tuyết 11/02/1991 030191001750 

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh 

  

NVSP cho 

giáo viên 

tiếng anh 

cấp THCS 

GV 

Tiếng 

Anh 

Trường 

THCS 

Hồng Lạc 

Không   



57 Lê Thị Tường Vy 11/01/2003 030303009366 
Cử nhân SP 

Tiếng Anh 

Tiếng 

anh B2 
  

GV 

Tiếng 

Anh 

Trường 

THCS Tân 

Việt 

Không   

 

 

Danh sách này có tổng số: 57 người./. 
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